
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨMTÊN SẢN PHẨMCHỦNG
LOẠI

ĐỘ PHỦ
(M²/LÍT/LỚP)

ĐƠN VỊ
TÍNH

GIÁ BÁN
(ĐÃ CÓ VAT)

SƠN
NGOẠI
THẤT

1L

5L 

ENRIC SAFE PERFECT PRO
HOÀN HẢO PRO KHÔNG CẦN LÓT
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 10 NĂM

Sơn ngoại thất siêu cao cấp không cần sơn lót 
kháng kiềm. Độ che lấp & độ phủ cực cao: tiết 
kiệm 35% tiền sơn. Tự cách ly và đào thải bụi bẩn 
giúp bề mặt luôn sáng bóng như mới, che phủ vết 
nứt, chống mài mòn, chống thấm vượt trội. 
CHỐNG LOANG MÀU & SỌC ĐEN. ĐỘ BỀN 17 
NĂM.

 700,000

 3,158,000

13-14

 

1L 

5L 

15L 

Tự cách ly và đào thải bụi bẩn giúp bề mặt luôn 
sáng bóng như mới, che phủ vết nứt, chống thấm 
vượt trội. Sản phẩm có khả năng CHỐNG LOANG 
MÀU & SỌC ĐEN.
SẢN PHẨM NẰM TRONG BỘ 3 HOÀN HẢO 
CHỐNG LOANG MÀU. ĐỘ BỀN 10 NĂM.

ENRIC SAFE PERFECT
HOÀN HẢO
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 6 NĂM

 2,620,000

 560,000

 7,666,000

13-14

5L  2,410,000

 1L Sơn ngoại thất siêu cao cấp. Chống thấm, nấm 
mốc và rong rêu tuyệt hảo, tự làm sạch bụi bẩn 
bám trên bề mặt, siêu bóng. ĐỘ BỀN 10 NĂM

ENRIC STAINLESS EXTERIOR
CHỐNG BÁM BẨN NGOẠI THẤT
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 4 NĂM

 540,000
13-14

 

1L 

5L 

Sơn ngoại thất cao cấp có khả năng phản xạ 80% 
tia hồng ngoại, khi kết hợp với sơn lót cách nhiệt 
giúp giảm nhiệt 6-9ºC. Chống thấm tối ưu, chống 
bám bụi, chống nấm mốc, rong rêu, siêu bóng. 
SẢN PHẨM NẰM TRONG BỘ 3 GIẢI PHÁP SƠN 
CÁCH NHIỆT. ĐỘ BỀN 10 NĂM.

ENRIC MÁT LẠNH
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 4 NĂM

 2,340,000

 512,000
12-14

 1L 

5L 

Sơn ngoại thất cao cấp, chống thấm và rong rêu 
tuyệt hảo, chống bám bụi, màng sơn bóng sang 
trọng, dể thi công, an toàn cho sức khỏe. ĐỘ BỀN 
8 NĂM.

ZURIK SUPER SATIN EXTERIOR
BÓNG SANG TRỌNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 2 NĂM  2,102,000

 464,000
12-14

 1L 

5L 

18L 

Sơn ngoại thất cao cấp chống thấm và rong rêu 
tuyệt hảo. Chống bám bụi, màng sơn bóng sang 
trọng, dể thi công. ĐỘ BỀN 8 NĂM.

ZURIK NGOẠI THẤT BÓNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 2 NĂM

 6,274,000

 1,836,000

 410,000

12-14

  4,820,000

 

1L 

5L 

18L 

VEGO NGOẠI THẤT BÓNG MỜ CỔ ĐIỂN
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 1 NĂM 

Bóng mờ sang trọng, chống thấm, chống nấm mốc 
& rong rêu, Độ phủ cao. ĐỘ BỀN 6 NĂM.  1,416,000

 310,000

10-12

BẢNG GIÁ SƠN DURA CAO CẤP 2025
(Áp dụng từ ngày 06/02/2025)



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨMTÊN SẢN PHẨMCHỦNG
LOẠI

ĐỘ PHỦ
(M²/LÍT/LỚP)

ĐƠN VỊ
TÍNH

GIÁ BÁN
(ĐÃ CÓ VAT)

SƠN
NỘI

THẤT

 

1L

5L

18L

Sơn nội thất cao cấp: Lọc không khí lên đến 10 
năm - hút & triệt tiêu hợp chất bay hơi Formalde-
hyde được phát thải từ bàn ghế, giường tủ gỗ mới. 
Màng sơn bóng, Chùi rửa thoải mái, chống nấm 
mốc, rong rêu, An toàn cho sức khỏe, Bảo hành 6 
năm. SẢN PHẨM NẰM TRONG BỘ 3 HOÀN HẢO 
CHỐNG LOANG MÀU. ĐỘ BỀN 10 NĂM.

ENRIC STAINLESS INTERIOR
CHỐNG BÁM BẨN NỘI THẤT
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 6 NĂM

 374,000

 1,736,000

 5,900,000

12-14

1L

5L

18L

Sơn nội thất cao cấp: Lọc không khí lên đến 10 
năm: hút & triệt tiêu hợp chất bay hơi Formalde-
hyde được phát thải từ bàn ghế, giường tủ gỗ mới. 
Màng sơn bóng, Chùi rửa thoải mái, chống nấm 
mốc, rong rêu, An toàn cho sức khỏe. SẢN PHẨM 
NẰM TRONG BỘ 3 HOÀN HẢO CHỐNG LOANG 
MÀU. ĐỘ BỀN 10 NĂM

ENRIC HOÀN HẢO
LỌC KHÔNG KHÍ NỘI THẤT
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 6 NĂM

 358,000

 1,790,000

 5,158,000

12-14

1L

5L

Sơn nội thất siêu cao cấp kháng khuẩn tuyệt đối, 
chịu chùi rửa tối đa, chống nấm mốc, rong rêu, 
màng sơn bóng ngọc trai. ĐỘ BỀN 10 NĂM.

ENRIC PEARL SILK 
BÓNG NGỌC TRAI
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 6 NĂM

 512,000

 2,044,000
12-14

1L 

5L 

18L 

Sơn nội thất cao cấp không cần sơn lót kháng 
kiềm. Độ che lấp & độ phủ cao cực cao: tiết kiệm 
35% tiền sơn. Chống nấm mốc & rong rêu. Lau 
chùi hiệu quả, màng sơn bóng mờ.
SẢN PHẨM NẰM TRONG BỘ 3 GIẢI PHÁP SƠN 
CÁCH NHIỆT. ĐỘ BỀN 10 NĂM.

ZURIK NỘI THẤT DỄ LAU CHÙI
2 IN 1 - KHÔNG CẦN SƠN LÓT
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 4 NĂM

 306,000

 1,518,000

 5,214,000

12-14

1L 

5L 

15L 

Màng sơn bóng mờ sang trọng, lau chùi hiệu quả, 
chống nấm mốc, rong rêu, độ phủ cao. ĐỘ BỀN 6 
NĂM.

VEGO NỘI THẤT
LAU CHÙI VƯỢT TRỘI NEW 2025
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 2 NĂM

 216,000

 1,100,000

 3,100,000

12-14

1L 

5L 

18L 

Màng sơn bóng mờ sang trọng, lau chùi hiệu quả, 
chống nấm mốc, rong rêu, độ phủ cao. ĐỘ BỀN 6 
NĂM.

VEGO NỘI THẤT
LAU CHÙI VƯỢT TRỘI
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 2 NĂM

 252,000

 1,146,000

 3,934,000

12-14

1L 

5L 

18L 

Màng sơn bóng mờ sang trọng, chống nấm mốc, 
rong rêu, độ phủ cao. ĐỘ BỀN 6 NĂM.

VEGO NỘI THẤT
BÓNG MỜ CỔ ĐIỂN
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 2 NĂM

 164,000

 742,000

 2,514,000

10-12

5L

18L

Siêu trắng, màng sơn bóng mờ sang trọng, chống 
nấm mốc, rong rêu, độ phủ cao. ĐỘ BỀN 6 NĂM.

VEGO NỘI THẤT
TRẮNG HOÀN HẢO
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 2 NĂM

 742,000

 2,514,000
10-12



SƠN
LÓT

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨMTÊN SẢN PHẨMCHỦNG
LOẠI

ĐỘ PHỦ
(M²/LÍT/LỚP)

ĐƠN VỊ
TÍNH

GIÁ BÁN
(ĐÃ CÓ VAT)

GHI CHÚ:
• Bảng báo giá trên đã bao gồm 10% thuế  VAT và áp dụng cho sơn trắng.
• Được áp dụng từ ngày 06/02/2025 cho đến khi có thông báo mới.
• Sơn pha màu sẽ được tính theo giá thực tế dựa trên máy pha màu tại Nhà phân phối. 

Vui lòng kiểm tra giá từng mã màu cụ thể ở mục XEM NHANH GIÁ SẢN PHẨM.

ENRIC HEAT INSULATION
SƠN LÓT CÁCH NHIỆT

5L 

18L

Sơn lót cách nhiệt ứng dụng công nghệ 3M 
GLASS BUBBLES giúp giảm hấp thụ nhiệt từ ánh 
nắng mặt trời. SẢN PHẨM NẰM TRONG BỘ 3 
GIẢI PHÁP SƠN CÁCH NHIỆT.

 1,722,000

 6,056,000
9-11

ENRIC NANO SEALER NGOẠI
SƠN LÓT NGOẠI THẤT
CHUYÊN GIA KHÁNG MUỐI-KIỀM 

5L 

18L 

Sơn lót kháng Kiềm & Muối tuyệt hảo. Sản phẩm có 
thể thi công được trên bề mặt tường ẩm.
SẢN PHẨM NẰM TRONG BỘ 3 HOÀN HẢO 
CHỐNG LOANG MÀU.

 1,546,000

 5,074,000
9-11

 
 

ENRIC KHÁNG KIỀM ĐA NĂNG
SƠN LÓT NỘI - NGOẠI THẤT 

 
  

5L 

18L 

Sơn lót kháng Kiềm giúp tăng độ bền màng sơn và 
tăng cường khả năng chống thấm.

 1,376,000

 4,502,000
8-10

ENRIC NANO SEALER
SƠN LÓT NỘI THẤT 

 
5L 

18L 

 1,060,000

 3,478,000

Sơn lót kháng Kiềm giúp tăng độ bền màng sơn và 
tăng cường khả năng chống thấm. 8-10

BỘT
TRÉT  

1.1-1.2

1.1-1.2

1.1-1.4

Độ phủ cao, siêu dẻo mịn, chống thấm, chống 
rạn nứt , dễ thi công. Dùng xử lý bề mặt, dùng để 
làm phẳng các bề mặt hồ xây và bê tông.

493,000

577,000

669,000

40Kg

40Kg

40KgENRIC ĐA NĂNG - NỘI NGOẠI THẤT
CHỐNG THẤM - BẢO VỆ 10 NĂM

ZURIK NGOẠI THẤT
CHỐNG THẤM - BẢO VỆ 5 NĂM

ZURIK NỘI THẤT
CHỐNG BONG TRÓC - BẢO VỆ 5 NĂM


